
     
 

Mẫu phiếu 01 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ  

XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO  

TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2023 

(Mẫu phiếu dành cho UBND Xã) 

 
MÃ SỐ:.........................        

          ĐỊNH DANH  

TỈNH/THÀNH PHỐ: GIA LAI Mã số: 

 

 

   

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: .KRÔNG PA Mã số: 

   

XÃ: ..IA RSƢƠM 
Mã số: 

   

     
 

    THÔNG TIN KHẢO SÁT 

          A Xã nông thôn mới 

          

I Tiêu chí xã có điểm phục vụ bưu chính           

1 Cơ sở vật chất điểm phục vụ bƣu chính 
 

    1.1 
Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng 

và nhu cầu sử dụng dịch vụ bƣu chính tại địa phƣơng: 

  
        

 

Có 
 X 

 

Không   
          

  
        

                    

a Máy vi tính Có  X 

 

Không   
          

  
        

                    

b Máy in 

   

Có 
 X 

 

Không   
                    

                    

c Kết nối mạng Internet 
Có 

 X 

 

Không   
                    

                    

d Cân bƣu kiện, hàng hóa 
Có 

 X 

 

Không   
                    

                    

đ Máy đóng gói bƣu kiện, hàng hóa 
Có 

 X 

 

Không   
                    

                    

e Thùng thƣ 
Có 

 X 

 

Không   
                    

                    

g Trang thiết bị khác: ……………………………………………………… 

 
                    

                    

1.2 Có treo biển tên điểm phục vụ Có X 

 

Không   
                    

          

 1.3 
Niêm yết giờ mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bƣu chính 

cung ứng tại điểm phục vụ 

 

Có X 

 

Không   
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1.4 Thời gian mở cửa phục vụ phải đảm bảo tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc 

Có X  Không   
                    

                    

2 Dịch vụ bƣu chính           
                    

2.1 

Cung cấp các dịch vụ thƣ có địa chỉ nhận, khối lƣợng đơn chiếc đến 

02 kg 
Có 

 X 

 

Không   
                    

                    

2.2 

Cung cấp các dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lƣợng đơn chiếc đến 

05 kg 
Có 

 X 

 

Không   
                    

          II Tiêu chí xã có dịch vụ viễn thông, Internet           

          1 Dịch vụ viễn thông, Internet 
 

                        

1.1 Số thôn, bản có dịch vụ điện thoại cố định mặt đất / tổng số thôn, bản 
0  

/ 

 

thôn, bản 

                     

          
1.2 Số thôn, bản có dịch vụ điện thoại di động mặt đất / tổng số thôn, bản 0  / 

 

thôn, bản 

 
          1.3 

Số thôn, bản có dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 

/ tổng số thôn, bản 

 
    

 

0  
/ 

 

thôn, bản 

       

 

            

1.4 

Số thôn, bản có dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 

/ tổng số thôn, bản 

 
    

 

0  
/ 

 

thôn, bản 

                               

2 
Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành  
 

    

 

Có 
  

Không x 

                    

III Tiêu chí xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản           

          

1 

 
Xã có đài truyền thanh theo hƣớng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

          

Có 
X 

 

Không   

                  

       

2 Có ít nhất 2/3 số thôn, bản trong xã có hệ thống loa đang hoạt động Có X  Không   

            

 IV 
Tiêu chí xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý, điều hành 

          

          

1 Về cơ sở vật chất 
 

    1.1 

Tỷ lệ máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu 50% 

 
    

 

Có 
 X 

 

Không   

                    

2 Xã có sử dụng ít nhất 04 phần mềm ứng dụng sau:  x 

                       

2.1 Xã có sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Có  X 

 

Không   
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2.2 Xã có sử dụng Hệ thống thƣ điện tử chính thức của cơ quan nhà nƣớc 
Có 

 X 

 

Không   

                              

2.3 Xã có sử dụng Hệ thống một cửa điện tử 
Có 

 X 

 

Không   

                    

                    

2.4 

Xã có sử dụng Cổng/trang thông tin điện tử có chức năng cung cấp 

thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Có 

 X 

 

Không   

                    

          

3 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính của xã đạt tối thiểu 30% 
Có 

 X  Không   

          B Xã nông thôn mới nâng cao 

          

I Tiêu chí xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân 

          

1 Điểm phục vụ bƣu chính đáp ứng các điều kiện của xã đạt chuẩn 
Có 

 X  Không   

          

       

2 

Điểm phục vụ bƣu chính có khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của ngƣời dân 
Có 

 X  Không   

          

          

II Tiêu chí xã có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh 

               

1 

Số xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện 

thoại thông minh đạt tối thiểu 50% / tổng số xã trong vùng đồng bằng 

dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo 

50 

/  

 xã 

 

               

          

2 

Số xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện 

thoại thông minh đạt tối thiểu 80% / tổng số xã  
 

/  xã  

          

III Tiêu chí xã có dịch vụ báo chí, truyền thông 

          

1 

100% thôn của xã khu vực đồng bằng có hệ thống loa hoạt động 

thƣờng xuyên 
Có 

   Không   

          

          

2 

90% thôn, bản của xã khu vực miền núi có hệ thống loa hoạt động 

thƣờng xuyên 
Có 

 X  Không   

          

          

3 

100% số thôn có hộ gia đình thu xem đƣợc 01 trong số các phƣơng 

thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng 

Internet 

Có 

 x  Không   
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4 Có ít nhất một điểm cung cấp xuất bản phẩm 
Có 

 X  Không   

          

IV Tiêu chí xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành 

          

1 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính của xã đạt tối thiểu 50% 
Có 

 X  Không   

          

       

2 

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn kiến thức, 

kỹ năng số và an toàn thông tin đạt:  
 

X    

          

          

2.1 

Tối thiểu 80% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, hải đảo 
Có 

 x  Không   

          

          

2.2 Tối thiểu 100% đối với các xã còn lại 
Có 

   Không   
          

3 
Tỷ lệ ngƣời dân trong độ tuổi lao động đƣợc phổ biến kiến thức về sử 

dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt: 
 

    

          

3.1 

Tối thiểu 50% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, hải đảo 
Có 

   Không   
          

          

3.2 Tối thiểu 100% đối với các xã còn lại 
Có 

   Không   

          

          

4 

100% sản phẩm OCOP của xã đƣợc giới thiệu, quảng bá trên nền 

tảng sàn thƣơng mại điện tử 
Có 

   Không   

       
 

    

          

5 

100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích đƣợc thông báo, gắn 

biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ 
Có 

   Không  x 
          

          

NGƯỜI LẬP PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Đtdđ: 
        

Email: 
        

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 

Mã số: Ghi mã số đơn vị (do Tổ điều tra ghi) 
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Phần Định danh ghi thông tin của đơn vị cung cấp thông tin 

Phần Thông tin điều tra cung cấp các thông tin nhƣ phiếu yêu cầu. Ngƣời cung cấp thông tin điền X vào ô 

thông tin tƣơng ứng Có hoặc Không 
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